
Biểu số 02/NS/2021

XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2021
(Kèm theo Tờ trình số    /TTr-UBND  ngày    tháng    năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện)

                                                                                                

STT NỘI DUNG THU

Dự toán 2021 Dự toán 2021
Phân cấp dự toán thu 2021

Tỉnh giao Hội đồng nhân dân huyện giao 3,442,100.00

Tổng số Ngân sách
 huyện hưởng Tổng số Ngân sách

 huyện hưởng Xã Cục thuế thu Chi cục thuế
thu  Cục thuế thu Chi cục thuế

thu Trung ương Tỉnh Huyện 20,025,000

DỰ TOÁN THU NSNN 39,280,000 24,680,000 14,600,000 24,425,000 71,641,000 24,680,000 46,961,000 54,546,000 220,000 16,875,000 51,483,828 3,062,172 990

A Thu ngân sách  NN tại địa bàn 39,280,000 24,680,000 14,600,000 24,425,000 71,641,000 24,680,000 46,961,000 54,546,000 220,000 16,875,000 51,483,828 3,062,172

I Thu nội địa 39,280,000 24,680,000 14,600,000 24,425,000 71,641,000 24,680,000 46,961,000 54,546,000 220,000 16,875,000 51,483,828 3,062,172

1 Thu từ DNNN trung ương 7,610,000 7,610,000 - 761,000 7,610,000 7,610,000 - 761,000 - 6,849,000 761,000 - 200
Tr. đó:- Thuế GTGT 7,610,000 7,610,000 761,000 7,610,000 7,610,000 761,000 6,849,000 761,000 20,225
 - Thuế thu nhập DN - - -
 - Thuế TN - - - -
- Thu hồi vốn và thu khác - -
- Thuế môn bài - - - -

2 Thu từ DNNN  địa phương 4,020,000 3,920,000 100,000 392,000 4,020,000 3,920,000 100,000 392,000 - 3,628,000 392,000 -
Tr. đó: - Thuế GTGT 3,820,000 3,820,000 382,000 3,820,000 3,820,000 382,000 3,438,000 382,000
            - Thuế thu nhập doanh nghiệp 100,000 100,000 10,000 100,000 100,000 10,000 90,000 10,000
            - Thuế tài nguyên 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Tr. đó: +Tài nguyên rừng 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

3 Thu từ thành phần kinh Tế NQD 17,650,000 12,150,000 5,500,000 14,559,000 17,650,000 12,150,000 5,500,000 14,559,000 - 3,091,000 14,559,000 -
Tr. đó: - Thuế GTGT 9,930,000 5,000,000 4,930,000 8,937,000 9,930,000 5,000,000 4,930,000 8,937,000 993,000 8,937,000
            - Thuế TNDN 280,000 250,000 30,000 252,000 280,000 250,000 30,000 252,000 28,000 252,000
            -Thuế TTĐB hh d/vụ trong nước 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
            - Thuế tài nguyên 7,400,000 6,900,000 500,000 5,330,000 7,400,000 6,900,000 500,000 5,330,000 - 2,070,000 5,330,000 -
Tr.đó:   + Tài nguyên nước 6,900,000 6,900,000 4,830,000 6,900,000 6,900,000 4,830,000 2,070,000 4,830,000
              + Tài nguyên khác 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
          - Thu khác ngoài QD, phạt - - - -

4 Lệ phí trước bạ 500,000 - 500,000 500,000 500,000 - 500,000 500,000 220,000 280,000 0.5606

5 Thu cấp tiền khai thác khoáng sản, tài
nguyên khác 100,000 100,000 - - 100,000 100,000 100,000 - - 100,000 -

 - Giấy phép do Trung ương cấp - -
 - Giấy phép do địa phương cấp 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

6 Thuế SD đất phi nông nghiệp - - -
7 Thuế Thu nhập cá nhân 1,200,000 200,000 1,000,000 1,080,000 1,200,000 200,000 1,000,000 1,080,000 120,000 1,080,000
8 Thu phí và Lệ phí 940,000 40,000 900,000 925,000 940,000 40,000 900,000 925,000 - 15,000 742,828 182,172 24,476,136

 - Phí Trung ương - - 21,539,000
  - Phí địa phương 940,000 40,000 900,000 925,000 940,000 40,000 900,000 925,000 - 15,000 742,828 182,172 17,139,000

Trong đó: + Phí bảo vệ môi trường
khai thác khoáng sản

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 39,090,909

                 + Lệ phí môn bài 105,000 25,000 80,000 105,000 105,000 25,000 80,000 105,000 105,000 39,090,909
                 + Lệ phí khác 335,000 15,000 320,000 320,000 335,000 15,000 320,000 320,000 15,000 242,828 77,172 7,039,000

9 Thu tiền chi thuê mặt đất mặt nước 560,000 560,000 448,000 560,000 560,000 448,000 112,000 448,000 77,172
10 Thu tiền sử dụng đất 5,000,000 5,000,000 4,400,000 37,361,000 - 37,361,000 34,421,000 - 2,940,000 31,971,000 2,450,000 ia dalTrang 1/4
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Tr.đó - Từ nguồn sử dụng đất khác 5,000,000 5,000,000 4,400,000 24,500,000 24,500,000 21,560,000 2,940,000 19,110,000 2,450,000 7,814,860

        - Thu từ dự án khai thác quy đất - - 12,861,000 12,861,000 12,861,000 12,861,000 0.296

11 Thu tại xã - -
12 Thu khác ngân sách 1,700,000 100,000 1,600,000 1,360,000 1,700,000 100,000 1,600,000 1,360,000 220,000 120,000 1,210,000 150,000

 - Thu khác 940,000 80,000 860,000 860,000 940,000 80,000 860,000 860,000 80,000 860,000 449
 - Thu phạt vi phạm hành chính 760,000 20,000 740,000 500,000 760,000 20,000 740,000 500,000 220,000 40,000 350,000 150,000 0.8
Tr. đó:  + Thu phạt ATGT 220,000 220,000 220,000 - 220,000 - 220,000
             + Phạt VPHC lĩnh vực khác 540,000 20,000 520,000 500,000 540,000 20,000 520,000 500,000 40,000 350,000 150,000

STT NỘI DUNG THU

Dự toán 2021 Dự toán 2021
Phân cấp dự toán thu 2021

Tỉnh giao Hội đồng nhân dân huyện giao 3,442,100.00

Tổng số Ngân sách
 huyện hưởng Tổng số Ngân sách

 huyện hưởng Xã Cục thuế thu Chi cục thuế
thu  Cục thuế thu Chi cục thuế

thu Trung ương Tỉnh Huyện 20,025,000
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28,234,900

20,025,000

7,250,000
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